	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A


Họ tên : ……………………………

Lớp : 5…..
	          Thứ  ……  ngày … tháng  5 năm 2024
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026

Môn : Tiếng Việt - Lớp 5

Kiểm tra đọc


	                     Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Đọc tiếng: …..
Đọc hiểu: …..
	
	.……………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………...


I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 2 điểm
- GV kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập giữa học kì I.

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 8 điểm (Thời gian: 35 phút)           

Đọc thầm bài sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới:

CHO VÀ NHẬN
Một cô giáo đã giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận.

Khi thấy tôi cầm sách trong giờ tập đọc, cô đã nhận thấy có gì không bình thường, cô liền thu xếp cho tôi đi khám mắt. Cô không đưa tôi đến bệnh viện, mà dẫn tôi đến bác sĩ nhãn khoa riêng của cô. Ít hôm sau, như với một người bạn, cô đưa cho tôi một cặp kính.

- Em không thể nhận được! Em không có tiền trả đâu thưa cô! Tôi nói, cảm thấy ngượng ngùng vì nhà mình nghèo.

Thấy vậy, cô liền kể một câu chuyện cho tôi nghe. Chuyện kể rằng: “ Hồi cô còn nhỏ, một người hàng xóm đã mua kính cho cô. Bà ấy bảo, một ngày kia cô sẽ trả cho cặp kính đó bằng cách tặng cho một cô bé khác. Em thấy chưa, cặp kính này đã được trả tiền từ trước khi em ra đời”. Thế rồi, cô nói với tôi những lời nồng hậu nhất, mà chưa ai khác từng nói với tôi: “Một ngày nào đó, em sẽ mua kính cho một cô bé khác”.

Cô nhìn tôi như một người cho. Cô làm cho tôi thành người có trách nhiệm. Cô tin tôi có thể có một cái gì để trao cho người khác. Cô chấp nhận tôi như thành viên của cùng một thế giới mà cô đang sống. Tôi bước ra khỏi phòng, tay giữ chặt kính trong tay, không phải như kẻ vừa được nhận món quà, mà như người chuyển tiếp món quà cho người khác với tấm lòng tận tụy.

                                                                         (Xuân Lương)

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: (0,5 đ) Vì sao cô giáo lại dẫn bạn học sinh đi khám mắt? 

A. Vì bạn ấy bị đau mắt.


     

B. Vì bạn ấy không có tiền

C. Vì bạn ấy không biết chỗ khám mắt

D. Vì cô đã thấy bạn ấy cầm sách đọc một cách không bình thường.

Câu 2: (0,5 đ)Cô giáo đã làm gì để bạn học sinh vui vẻ nhận kính? 

A. Nói rằng đó là cặp kính rẻ tiền nên bạn không phải bận tâm.

B. Nói rằng có ai đó nhờ cô mua tặng bạn.

C. Kể cho bạn nghe một câu chuyện để bạn hiểu rằng bạn không phải là người được nhận quà mà chỉ là người chuyền tiếp món quà cho người khác.

D. Vì lời ngọt ngào, dễ thương của cô .

Câu 3: (0,5 đ) Việc làm đó chứng tỏ cô là người thế nào? 

A. Cô là người quan tâm đến học sinh.  





B. Cô rất giỏi về y học.
C. Cô muốn mọi người biết mình là người có lòng tốt.



D. Nói rằng cô muốn tặng em làm kỉ niệm.

Câu 4: (0,5đ)Việc cô thuyết phục bạn học sinh nhận kính của mình cho thấy cô là người thế nào? 

A. Cô là người thường dùng phần thưởng để khuyến khích học sinh.

B. Cô là người hiểu rất rõ ý nghĩa của việc cho và nhận.  

C. Cô là người luôn sống vì người khác.



D. Cô là người biết làm cho người khác vui lòng.

Câu 5: (1đ) Câu  chuyện muốn nói với em điều gì?         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………....

Câu 6:  (1đ) Nếu em là cô bé, em sẽ nói điều gì với cô giáo sau khi nhận được món quà?
…………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………....

Câu 7: (0,5đ)Trong các từ sau đây, từ nào đồng nghĩa với từ “phức tạp” ?
A. vô nghĩa
   
B. rắc rối
    
C. đơn giản 

D. to lớn

Câu 8: (0,5đ) Các câu trong đoạn văn sau  “ Cô làm cho tôi thành người có trách nhiệm. Cô tin tôi có thể có một cái gì để trao cho người khác.” có những đại từ nào?
A. Cô


B. Tôi


C. Cô và tôi

      D. Cô, tôi, người

Câu 9: (1đ) Xác định các thành phần trong câu sau:

Một ngày nào đó, em sẽ mua kính cho một cô bé khác

Câu 10 : Cho câu văn sau:  “Tôi bước ra khỏi phòng, tay giữ chặt kính trong tay, không phải như kẻ vừa được nhận món quà, mà như người chuyển tiếp món quà cho người khác với tấm lòng tận tụy.”

a) (0,5đ) Từ tay trong câu dưới đây được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

…………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………....b)(1,5đ) Em hãy đặt một câu có từ tay được dùng với nghĩa chuyển. 

…………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………....

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026

Môn : Tiếng  Việt - Lớp 5

Kiểm tra viết

(Thời gian: 35 phút)

I.Viết: 10 điểm (35 phút)
Đề bài: Chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1: Tả cảnh ao hồ, sông suối mà em từng được đến tham quan.

Đề 2: Viết bài văn tả một cảnh đẹp ở một nơi em đã từng đến hoặc nhìn thấy qua tranh ảnh, tivi,...

TRƯỜNG TH THẠCH BÀN A
HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
Môn : Tiếng Việt - Lớp 5

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm

I. Đọc thành tiếng : (2 điểm ) 

1. Nội dung:


a. HS đọc 1 đoạn văn trong các bài đọc đã học trong sách TV 5 tập 1.
b. HS trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu.

2. Hình thức: Giáo viên làm phiếu để học sinh bốc thăm, đọc và trả lời câu hỏi.

3. Đánh giá:

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

- Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 3 tiếng): 0,5 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 0,5 điểm (diễn đạt chưa rõ ý: 0,25đ, trả lời sai: 0đ)

II. Đọc hiểu: 7 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	A
	B
	B
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 5: (1đ) Câu  chuyện muốn nói với em: biết chia sẻ, quan tâm, thương yêu người khác và sống không chỉ nhận lại nhiều về mịnh mà cần phải biết cho đi.

 (HS có thể nêu ý khác phù hợp) 

Câu 6: (1 điểm) Nếu em là cô bé trong bài, em sẽ nói: Con cảm ơn cô ạ. Con sẽ luôn quan tâm và chia sẻ tình yêu thương của mình với mọi người xung quanh. 

(HS có thể nêu ý khác phù hợp)
Câu 9: (1đ) Xác định các thành phần trong câu sau:

Một ngày nào đó, em/ sẽ mua kính cho một cô bé khác

                                 TN            CN              VN
Câu 10 : 
a) Từ tay trong câu dưới đây được dùng với nghĩa gốc.
b)(1,5đ) Em hãy đặt một câu có từ tay được dùng với nghĩa chuyển. 

Học sinh đặt câu đúng nghĩa chuyển, nội dung đạt yêu cầu, đúng thể thức văn bản. 1,5đ
B. BÀI KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

- Mở bài: 1,5 điểm


- Thân bài: 5 điểm

+ Nội dung: 2 điểm (Bố cục đầy đủ, rõ ràng, tả được các đặc điểm cảnh đẹp cần miêu tả. 

+ Kĩ năng: 1,5 điểm (Viết đúng thể loại văn miêu tả, sắp xếp các ý hợp lý, liên kết câu, đoạn chặt chẽ)

+ Cảm xúc: 1,5 điểm (Nêu được tình cảm, ấn tượng của mình với cảnh đẹp đang miêu tả.
- Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm

- Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm

- Sáng tạo; 1 điểm

* Lưu ý: Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm:  
      7,5 - 6 - 5,5 - ...  - 3 - 2,5.
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Bùi Thị Hà
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Huệ
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Phương


